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BỘ TÀI CHÍNH 
------------------- 

Số:  86/2011/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------- 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011 

 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp 
có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 

----------------------------------- 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nƣớc số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị 

định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ các Nghị định của Chính 

phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; số 

85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hƣớng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 

về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình, số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 

về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;  

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tƣ và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị 

định: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000,  số 

07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về 

Quản lý đầu tƣ xây dựng công trình đặc thù; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tƣ thuộc nguồn ngân 

sách nhà nƣớc (NSNN) nhƣ sau:  

Phần I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Thông tƣ áp dụng cho các dự án đầu tƣ bằng nguồn vốn đầu tƣ phát triển 

và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN (sau đây gọi chung là 

dự án) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính 
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trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nƣớc (sau đây gọi chung là Bộ), các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung là tỉnh) và các quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) quản lý; bao gồm cả các dự án đầu tƣ 

có nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó nếu nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN có tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tƣ của dự án hoặc nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN 

không chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tƣ nếu các bên thoả thuận 

về phƣơng thức quản lý theo nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đƣợc thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ này. 

2. Thông tƣ này không áp dụng cho các dự án đầu tƣ xây dựng công trình hạ 

tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 

ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền 

vững đối với 61 huyện nghèo; và không áp dụng cho các dự án đầu tƣ thuộc ngân 

sách cấp xã (bao gồm cả xã thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới); các dự án đầu tƣ của cơ quan đại diện Việt Nam tại nƣớc ngoài; dự 

án mua sở hữu bản quyền. 

 Đối với một số khoản chi đầu tƣ phát triển khác từ NSNN (chi dự trữ nhà 

nƣớc, chi hỗ trợ vốn lƣu động cho doanh nghiệp, chi góp vốn cổ phần liên doanh, 

chi cho nƣớc ngoài vay và viện trợ nƣớc ngoài, chi cho các quỹ hỗ trợ phát triển) 

thực hiện theo các văn bản hƣớng dẫn riêng của từng loại chi nói trên. 

 Đối với các dự án đầu tƣ từ các nguồn vốn khác của Nhà nƣớc ngoài nguồn 

NSNN khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán theo quy định tại 

Thông tƣ này.    

3. Đối tƣợng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, 

thanh toán vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn 

NSNN. 

Điều 2. Vốn NSNN cho đầu tƣ phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất 

đầu tƣ bao gồm 

- Vốn trong nƣớc của các cấp NSNN; 

- Vốn vay nợ nƣớc ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nƣớc ngoài cho 

Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nƣớc (phần ngân sách nhà 

nƣớc). 

Điều 3. Cơ quan thanh toán vốn đầu tƣ nguồn NSNN 

- Cơ quan Kho bạc nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tƣ nguồn NSNN.  

- Một số cơ quan, đơn vị khác đƣợc giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tƣ nguồn NSNN cho một số dự án đặc thù theo quyết định của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 
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- Các tổ chức ngân hàng thƣơng mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự án 

sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  

 

Phần II  

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

A. PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƢ 

 

Điều 4. Điều kiện và nguyên tắc  phân bổ vốn 

1. Các dự án đầu tƣ đƣợc phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ nguồn NSNN hàng 

năm khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tƣ: phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

ngành và lãnh thổ đƣợc duyệt theo thẩm quyền.  

- Đối với các dự án thực hiện đầu tƣ: phải có quyết định đầu tƣ từ thời điểm 

trƣớc ngày 31 tháng 10 năm trƣớc năm kế hoạch. Thời gian và vốn bố trí để thực 

hiện các dự án nhóm B không quá 5 năm, các dự án nhóm C không quá 3 năm. 

2. Đối với vốn đầu tƣ thuộc Trung ƣơng quản lý: Sau khi đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ giao dự toán ngân sách hàng năm, các Bộ phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ 

cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp 

đúng với chỉ tiêu đƣợc giao về tổng mức đầu tƣ; cơ cấu vốn trong nƣớc, vốn ngoài 

nƣớc, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan trọng của Nhà nƣớc, dự án 

nhóm A và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm.  

3. Đối với vốn đầu tƣ thuộc địa phƣơng quản lý: Ủy ban nhân dân các cấp 

lập phƣơng án phân bổ vốn đầu tƣ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phân bổ và quyết định 

giao kế hoạch vốn đầu tƣ cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện 

quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu đƣợc giao về tổng mức đầu tƣ; cơ cấu 

vốn trong nƣớc, vốn ngoài nƣớc, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan 

trọng của Nhà nƣớc và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về 

điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm. Riêng 

đối với các dự án đƣợc đầu tƣ bằng các nguồn vốn đƣợc để lại theo Nghị quyết của 

Quốc hội và Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ (nếu có) và vốn bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng cho ngân sách địa phƣơng còn phải tuân thủ các quy 

định về đối tƣợng đầu tƣ và mục tiêu sử dụng của từng nguồn vốn đầu tƣ.   

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ dự kiến 

phân bổ vốn đầu tƣ cho từng dự án do tỉnh quản lý trƣớc khi báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định. 
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- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 

chức năng của huyện tham mƣu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ vốn đầu tƣ 

cho từng dự án do huyện quản lý. 

4. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp phân bổ chi tiết vốn đầu tƣ phát triển 

cho từng dự án theo mã dự án đầu tƣ và ngành kinh tế (loại, khoản) theo  Phụ lục số 

02 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nƣớc và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung (nếu có). 

5. Nguyên tắc phân bổ vốn cho các dự án trong kế hoạch năm: 

- Đảm bảo các điều kiện của dự án tại điểm 1 và các quy định tại điểm 2 và 

điểm 3 điều 4 của Thông tƣ này. 

- Bố trí tập trung vốn cho các dự án theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ 

về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN; bố trí đủ vốn 

để thanh toán cho các dự án đã đƣa vào sử dụng và đã đƣợc phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tƣ dự án hoàn thành mà còn thiếu vốn; bố trí vốn để thanh toán chi phí 

kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán của các dự án hoàn thành nhƣng chƣa 

đƣợc thanh toán do chƣa phê duyệt quyết toán. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tƣ nhƣng 

chỉ để làm công tác chuẩn bị đầu tƣ và chuẩn bị thực hiện dự án thì cần ghi chú rõ 

trong bản phân bổ vốn. 

6. Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các dự án phải hoàn thành 

trƣớc ngày 31 tháng 12 năm trƣớc. 

(Mẫu biểu phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ theo phụ lục số 01 kèm theo). 

7. Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ  

- Các Bộ gửi kế hoạch vốn đầu tƣ về Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nƣớc 

(trung ƣơng). Kho bạc nhà nƣớc chuyển kế hoạch vốn các dự án (có chi tiết theo 

mã chƣơng, mã dự án đầu tƣ và ngành kinh tế (loại, khoản)) của các Bộ về Kho bạc 

Nhà nƣớc địa phƣơng để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn; 

- UBND các tỉnh gửi kế hoạch vốn đầu tƣ về Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài 

chính và Kho bạc Nhà nƣớc (tỉnh) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán 

vốn; 

- UBND các huyện gửi kế hoạch vốn đầu tƣ về Sở Tài chính, đồng gửi 

Phòng Tài chính Kế hoạch và Kho bạc nhà nƣớc (huyện) để theo dõi, làm căn cứ 

kiểm soát, thanh toán vốn. 

- Đồng thời với việc gửi kế hoạch cho các cơ quan nêu trên, các Bộ và Ủy 

ban nhân dân các cấp giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tƣ để thực hiện. 
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Điều 5. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ 

1. Đối với dự án do các Bộ quản lý:  

1.1. Sau khi nhận đƣợc kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ của các Bộ, Kho bạc 

nhà nƣớc triển khai công tác kiểm soát thanh toán theo quy định. Trƣờng hợp dự án 

không đủ thủ tục đầu tƣ, Kho bạc nhà nƣớc không thanh toán.  

1.2. Bộ Tài chính sẽ có ý kiến thẩm tra phân bổ gửi các Bộ trong thời hạn 5 

ngày làm việc sau khi nhận đƣợc kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ của các Bộ. Trƣờng 

hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến để Kho bạc nhà 

nƣớc dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi số vốn đã thanh toán 

cho dự án đó. Các Bộ có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tƣ các dự án đƣợc phân bổ 

vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà nƣớc số vốn đã thanh toán và 

chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân bổ không đúng quy định gây ra. 

2. Đối với dự án do các tỉnh, huyện quản lý:  

Trong quá trình tham gia với các đơn vị liên quan về kế hoạch vốn đầu tƣ 

hàng năm, Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch đồng thời thực hiện luôn nhiệm 

vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ trƣớc khi các cơ quan trình UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện quyết định. Căn cứ quyết định về kế hoạch vốn đầu tƣ của UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện, Kho bạc nhà nƣớc thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy 

định. Trƣờng hợp có dự án không đủ thủ tục đầu tƣ, Kho bạc nhà nƣớc không thanh 

toán và thông báo Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch để trình UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện xử lý.  

3. Các tài liệu kèm theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ phục vụ cho công tác 

thẩm tra phân bổ bao gồm: 

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tƣ chỉ cần có 1 trong các văn bản sau đây:     + 

Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tƣ;  

+ Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tƣ;  

+ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của cấp có thẩm quyền.   

- Đối với dự án thực hiện đầu tƣ: Quyết định đầu tƣ dự án (hoặc quyết định 

phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);  

Điều 6. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ 

1. Nguyên tắc:  

- Định kỳ, các Bộ, địa phƣơng rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tƣ 

của các dự án trong năm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ theo thẩm quyền hoặc 

trình Thủ tƣớng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ, chuyển vốn từ các dự 

án không có khả năng thực hiện sang các dự án thực hiện vƣợt tiến độ, còn nợ khối 

lƣợng, các dự án có khả năng hoàn thành vƣợt kế hoạch trong năm.  
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- Trƣớc khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tƣ từng dự án cho Bộ Tài chính, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (đối với các dự án thuộc ngân sách trung ƣơng), gửi cơ 

quan tài chính, Kế hoạch và Đầu tƣ (đối với các dự án thuộc ngân sách địa 

phƣơng), các Bộ, địa phƣơng chỉ đạo chủ đầu tƣ chốt thời điểm thanh toán và làm 

việc với Kho bạc nhà nƣớc để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán 

cho dự án, xác định số vốn còn dƣ do không thực hiện đƣợc, đảm bảo cho kế hoạch 

của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc nhà nƣớc đã thanh 

toán. Các Bộ, địa phƣơng chịu trách nhiệm về số liệu giải ngân và số kế hoạch vốn 

điều chỉnh. 

 - Trƣờng hợp sau khi đã điều chỉnh mà còn thừa vốn so với kế hoạch 

giao thì số vốn thừa đƣợc điều chỉnh cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền. 

2. Các Bộ và các tỉnh thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ, gửi cơ 

quan Tài chính đồng cấp và Kho bạc nhà nƣớc để làm căn cứ thanh toán. Thời hạn 

điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tƣ hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 25 tháng 12 

năm kế hoạch. Việc thẩm tra điều chỉnh phân bổ vốn đầu tƣ thực hiện nhƣ Điều 5 

của Thông tƣ. 

(Mẫu biểu điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ theo phụ lục số 02 kèm 

theo). 

B. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ 

Điều 7. Mở tài khoản 

1. Đối với vốn trong nƣớc: 

Chủ đầu tƣ hoặc Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tƣ) đƣợc 

mở tài khoản tại Kho bạc nhà nƣớc nơi thuận tiện cho giao dịch của chủ đầu tƣ và 

thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nƣớc và thực hiện theo 

quy định của Bộ Tài chính về chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà 

nƣớc.  

Kho bạc nhà nƣớc có trách nhiệm hƣớng dẫn chủ đầu tƣ mở tài khoản để 

đƣợc thanh toán vốn. 

2. Đối với vốn nƣớc ngoài:  

Chủ đầu tƣ đƣợc mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ hoặc tại Kho bạc nhà 

nƣớc theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính.        

Điều 8. Tài liệu cơ sở của dự án 

Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ, chủ đầu 

tƣ phải gửi đến Kho bạc nhà nƣớc nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở 

của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản 
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chính của chủ đầu tƣ, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tƣ, trừ trƣờng 

hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm: 

1. Đối với dự án chuẩn bị đầu tƣ: 

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tƣ đƣợc duyệt;  

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu; 

- Hợp đồng giữa chủ đầu tƣ với nhà thầu. 

2. Đối với dự án thực hiện đầu tƣ: 

2.1. Đối với dự án vốn trong nƣớc: 

- Dự án đầu tƣ xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 

dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tƣ của cấp có thẩm quyền, 

các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);  

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực 

hiện và lựa chọn nhà thầu trong trƣờng hợp đặc biệt, lựa chọn nhà thầu tƣ vấn thiết 

kế kiến trúc công trình xây dựng); 

- Hợp đồng giữa chủ đầu tƣ và nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng 

theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật); 

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với 

từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trƣờng hợp chỉ định thầu 

hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án 

chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). 

2.2. Đối với dự án ODA: ngoài các tài liệu theo quy định nêu trên, cần có: 

- Bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tƣ: Điều ƣớc quốc 

tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và các tài liệu liên quan đến việc 

thanh toán khác (nếu có). Riêng hợp đồng giữa chủ đầu tƣ và nhà thầu phải là văn 

bản bằng tiếng Việt hoặc bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tƣ 

(phần quy định về các điều kiện, điều khoản thanh toán và các nội dung liên quan 

trực tiếp đến việc thanh toán của hợp đồng). Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về tính đúng đắn, chính xác về nội dung bản dịch tiếng Việt. 

- Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng (kể cả 

trƣờng hợp dự án vốn trong nƣớc nhƣng do nhà thầu nƣớc ngoài thi công). 

3. Đối với công tác chuẩn bị đầu tƣ nhƣng bố trí vốn trong kế hoạch thực 

hiện đầu tƣ cần có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu tƣ đƣợc duyệt.  

4. Đối với công việc chuẩn bị thực hiện dự án nhƣng bố trí vốn trong kế 

hoạch thực hiện đầu tƣ: 
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- Dự án đầu tƣ xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự 

án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tƣ của cấp có thẩm quyền, 

các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);  

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án đƣợc duyệt; Riêng 

việc giải phóng mặt bằng phải kèm theo phƣơng án giải phóng mặt bằng đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; 

- Hợp đồng giữa chủ đầu tƣ với nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng 

theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật);. 

5. Đối với trƣờng hợp tự thực hiện: 

- Dự án đầu tƣ xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự 

án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tƣ của cấp có thẩm quyền, 

các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);  

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với 

từng công việc, hạng mục công trình, công trình (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-

kỹ thuật). 

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trƣờng hợp 

chƣa có trong quyết định đầu tƣ của cấp có thẩm quyền); 

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ; 

Điều 9. Thanh toán vốn đầu tƣ 

Nhà nƣớc cấp vốn cho chủ đầu tƣ để chủ đầu tƣ thanh toán cho nhà thầu theo 

hợp đồng hoặc thanh toán cho các công việc của dự án thực hiện không thông qua 

hợp đồng, bao gồm: 

- Thanh toán tạm ứng; 

- Thanh toán khối lƣợng hoàn thành. 

Điều 10. Thanh toán tạm ứng 

Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tƣ cho nhà thầu chỉ cho các công việc cần 

thiết phải tạm ứng trƣớc và phải đƣợc quy định rõ đối tƣợng, nội dung và công việc 

cụ thể trong hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm 

ứng phải theo quy định của Nhà nƣớc đối với từng loại hợp đồng cụ thể nhƣ sau: 

1. Mức vốn tạm ứng: 

  1.1. Đối với hợp đồng thi công xây dựng:  

- Hợp đồng có giá trị dƣới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá 

trị hợp đồng; 



 11 

- Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu 

bằng 15% giá trị hợp đồng; 

- Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị 

hợp đồng. 

1.2. Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EPC, hợp đồng 

chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: mức tạm ứng tối thiểu bằng 

10% giá trị hợp đồng. 

1.3. Đối với hợp đồng tƣ vấn:  

Mức tạm ứng tối thiểu bằng 25% giá trị hợp đồng.  

1.4. Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên là 50% giá trị hợp đồng. 

Trƣờng hợp đặc biệt cần tạm ứng với mức cao hơn phải đƣợc ngƣời quyết định đầu 

tƣ cho phép.  

    1.5. Đối với công việc giải phóng mặt bằng:  

Mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện trong kế hoạch giải phóng mặt bằng. 

Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp phải bố trí đủ vốn cho công tác giải phóng mặt 

bằng. 

1.6. Ngoài mức vốn ứng tối đa theo các hợp đồng nêu trên, đối với một số 

cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải đƣợc sản xuất trƣớc để 

đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tƣ phải dự trữ theo mùa, mức vốn tạm 

ứng theo nhu cầu cần thiết và do chủ đầu tƣ thống nhất với nhà thầu. 

  1.7. Mức vốn tạm ứng cho tất cả các khoản quy định từ điểm 1.1 đến điểm 

1.6 nêu trên không vƣợt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho gói thầu, dự án.   

1.8. Việc tạm ứng vốn đƣợc thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực; trƣờng 

hợp trong hợp đồng chủ đầu tƣ và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì 

nhà thầu phải có bảo lãnh khoản tiền tạm ứng.  

2. Thu hồi vốn tạm ứng: 

2.1. Vốn tạm ứng đƣợc thu hồi qua các lần thanh toán khối lƣợng hoàn thành 

của hợp đồng, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị 

thanh toán khối lƣợng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Mức thu hồi từng lần 

do chủ đầu tƣ thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng. 

2.2. Đối với công việc giải phóng mặt bằng: 

- Đối với công việc bồi thƣờng, hỗ trợ: sau khi chi trả cho ngƣời thụ hƣởng, 

chủ đầu tƣ tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng trong thời 

hạn chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho ngƣời thụ hƣởng. 
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- Đối với việc mua nhà tái định cƣ và các công việc giải phóng mặt bằng 

khác: vốn tạm ứng đƣợc thu hồi vào từng kỳ thanh toán khối lƣợng hoàn thành và 

thu hồi hết khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng. 

3. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp 

lý, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tƣợng, có hiệu quả 

và có trách nhiệm hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng theo quy định.  

Trƣờng hợp vốn tạm ứng chƣa thu hồi nhƣng không sử dụng, nếu quá thời 

hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng phải thực hiện khối lƣợng mà nhà thầu chƣa 

thực hiện do nguyên nhân khách quan hay chủ quan hoặc sau khi ứng vốn mà nhà 

thầu sử dụng sai mục đích chủ đầu tƣ có trách nhiệm cùng Kho bạc nhà nƣớc thu 

hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nƣớc. Trƣờng hợp đến hết năm kế 

hoạch mà vốn tạm ứng chƣa thu hồi hết do hợp đồng chƣa đƣợc thanh toán đạt đến 

tỷ lệ quy định thì tiếp tục thu hồi trong kế hoạch năm sau và không trừ vào kế 

hoạch thanh toán vốn đầu tƣ năm sau.   

4. Hồ sơ thanh toán tạm ứng: 

Để đƣợc thanh toán tạm ứng, chủ đầu tƣ gửi đến Kho bạc nhà nƣớc các tài 

liệu sau: 

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ; 

- Chứng từ chuyển tiền; 

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tƣ 

và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng), chủ đầu tƣ gửi Kho bạc nhà nƣớc 

bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tƣ. 

5. Nhà nƣớc cấp vốn cho chủ đầu tƣ để thanh toán tạm ứng trong năm kế 

hoạch chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 (trừ trƣờng hợp thanh toán tạm ứng để 

thực hiện giải phóng mặt bằng thì đƣợc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 

sau). Chủ đầu tƣ có thể đƣợc thanh toán tạm ứng một lần hoặc nhiều lần cho một 

hợp đồng căn cứ vào nhu cầu thanh toán vốn tạm ứng nhƣng không vƣợt mức vốn 

tạm ứng theo quy định nêu trên; trƣờng hợp kế hoạch vốn bố trí không đủ mức vốn 

tạm ứng thì chủ đầu tƣ đƣợc tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau. 

Điều 11. Thanh toán khối lƣợng hoàn thành 

1. Đối với các công việc đƣợc thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng:  

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và 

các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm 

thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải đƣợc 

quy định rõ trong hợp đồng. 

1.1. Đối với hợp đồng trọn gói:  
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Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục 

công trình, khối lƣợng công việc tƣơng ứng với các giai đoạn thanh toán đƣợc ghi 

trong hợp đồng.   

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:  

Thanh toán trên cơ sở khối lƣợng thực tế hoàn thành (kể cả khối lƣợng tăng 

hoặc giảm đƣợc phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) đƣợc nghiệm thu và đơn giá 

trong hợp đồng.  

1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:  

Thanh toán trên cơ sở khối lƣợng thực tế hoàn thành (kể cả khối lƣợng tăng 

hoặc giảm đƣợc phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) đƣợc nghiệm thu và đơn giá 

đã điều chỉnh do trƣợt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.  

1.4. Đối với hợp đồng theo thời gian: 

- Chi phí cho chuyên gia đƣợc xác định trên cơ sở mức lƣơng cho chuyên gia 

và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian 

làm việc thực tế đƣợc nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

- Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo 

phƣơng thức quy định trong hợp đồng. 

1.5. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%):  

Thanh toán theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng. Tỷ lệ (%) cho các lần thanh toán 

do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các 

nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ 

lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lƣợng công việc đã hoàn thành đƣợc quy 

định trong hợp đồng. 

1.6. Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng:  

Việc thanh toán đƣợc thực hiện tƣơng ứng với các loại hợp đồng theo quy 

định tại khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trên đây. 

1.7. Đối với khối lƣợng công việc phát sinh ngoài hợp đồng: 

Việc thanh toán các khối lƣợng phát sinh (ngoài hợp đồng) chƣa có đơn giá 

trong hợp đồng, thực hiện theo các thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã 

thống nhất trƣớc khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có 

liên quan. Trƣờng hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tƣ và nhà thầu phải 

ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây: 

a) Trƣờng hợp khối lƣợng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lƣợng công 

việc tƣơng ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lƣợng phát sinh chƣa có đơn giá 

trong hợp đồng thì đƣợc thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá 
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mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lƣợng phát 

sinh; 

b) Trƣờng hợp khối lƣợng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lƣợng 

công việc tƣơng ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả 

đơn giá đã đƣợc điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán; 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi 

giá nhiên liệu, vật tƣ, thiết bị do Nhà nƣớc áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy 

định của Pháp lệnh giá có biến động bất thƣờng hoặc khi nhà nƣớc thay đổi chính 

sách về thuế, tiền lƣơng ảnh hƣởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì đƣợc thanh toán 

trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu đƣợc phép của cấp quyết định đầu tƣ và các bên 

có thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng 

đƣợc điều chỉnh cho những khối lƣợng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, 

bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trƣợt giá sau 

một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

e) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trƣờng hợp có phát 

sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi 

công xây dựng là khối lƣợng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết 

kế; đối với hợp đồng tƣ vấn là khối lƣợng nằm ngoài nhiệm vụ tƣ vấn phải thực 

hiện). Trƣờng hợp này, khi điều chỉnh khối lƣợng mà không làm thay đổi mục tiêu 

đầu tƣ hoặc không vƣợt tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt thì chủ đầu tƣ và nhà thầu 

tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trƣờng hợp làm vƣợt 

tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt thì phải đƣợc Ngƣời có thẩm quyền quyết định 

đầu tƣ xem xét, quyết định; trƣờng hợp thỏa thuận không đƣợc thì khối lƣợng các 

công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực 

hiện gói thầu này theo quy định hiện hành; 

1.8. Hồ sơ thanh toán: 

Khi có khối lƣợng hoàn thành đƣợc nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và 

điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tƣ lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi 

Kho bạc nhà nƣớc, bao gồm:   

- Bảng xác định giá trị khối lƣợng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề 

nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tƣ vấn (nếu có) 

và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo).  

 Khi có khối lƣợng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tƣ gửi Bảng tính giá trị 

khối lƣợng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết đề nghị thanh toán 

có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tƣ vấn (nếu có) và đại diện bên 

nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo).  
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- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ hoặc thanh toán tạm ứng - phụ lục số 

05 kèm theo. 

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 

của Bộ Tài chính.   

2. Đối với các công việc đƣợc thực hiện không thông qua hợp đồng xây 

dựng:  

- Đối với các công việc của dự án đƣợc thực hiện không thông qua hợp đồng 

xây dựng (nhƣ một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tƣ trực tiếp thực hiện, 

trƣờng hợp tự làm,...), việc thanh toán trên cơ sở bảng kê khối lƣợng công việc 

hoàn thành và dự toán đƣợc duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc. Hồ sơ 

thanh thanh toán bao gồm: bảng kê khối lƣợng công việc hoàn thành và dự toán 

đƣợc duyệt cho từng công việc; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ hoặc tạm ứng 

(nếu có) và chứng từ chuyển tiền.  

- Đối với chi phí đền bù, bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ, hồ sơ thanh thanh 

toán bao gồm: bảng kê xác nhận khối lƣợng đền bù, giải phóng mặt bằng đã thực 

hiện (phụ lục số 03.b kèm theo); hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trƣờng hợp 

mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng). Riêng chi phí cho công tác tổ chức 

đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán đƣợc duyệt; giấy đề nghị thanh toán 

vốn đầu tƣ hoặc tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền.  

Đối với công tác đền bù, bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ phải xây dựng các 

công trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, 

thanh toán đƣợc thực hiện nhƣ đối với các dự án hoặc gói thầu xây dựng công 

trình.  

Điều 12. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nƣớc 

1. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tƣ, Kho bạc nhà nƣớc căn 

cứ vào các điều khoản thanh toán đƣợc quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, 

giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) và giá trị 

từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tƣ. Chủ đầu tƣ tự chịu trách nhiệm 

về tính chính xác, hợp pháp của khối lƣợng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán 

các loại công việc, chất lƣợng công trình; Kho bạc nhà nƣớc không chịu trách 

nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc nhà nƣớc căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực 

hiện thanh toán theo hợp đồng. 

2. Kho bạc nhà nƣớc thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh 

toán trƣớc, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trƣớc, thanh toán 

sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Căn cứ vào nguyên tắc này, 

Kho bạc nhà nƣớc hƣớng dẫn cụ thể phƣơng thức kiểm soát thanh toán trong hệ 

thống Kho bạc nhà nƣớc, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tƣ, nhà thầu 

và đúng quy định của Nhà nƣớc. 
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3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với trƣờng hợp “kiểm soát trƣớc, 

thanh toán sau” và trong 03 ngày làm việc đối với trƣờng hợp “thanh toán trƣớc, 

kiểm soát sau”  kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của chủ đầu tƣ, 

căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán đƣợc duyệt đối với các công việc đƣợc thực 

hiện không thông qua hợp đồng) và số tiền chủ đầu tƣ đề nghị thanh toán, Kho bạc 

nhà nƣớc kiểm soát, cấp vốn thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy 

định.   

4. Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lƣợng hoàn thành 

đƣợc nghiệm thu đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán khối 

lƣợng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau (trong đó có thanh toán để thu 

hồi vốn đã tạm ứng), trừ các dự án đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời 

gian thực hiện và thanh toán.   

5. Các dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 

nếu Điều ƣớc quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định về quản lý thanh toán, quyết 

toán vốn khác với các quy định của Thông tƣ này thì thực hiện theo các quy định 

tại Điều ƣớc quốc tế. 

6. Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình 

không đƣợc vƣợt dự toán đƣợc duyệt hoặc giá gói thầu; tổng số vốn thanh toán cho 

dự án không đƣợc vƣợt tổng mức đầu tƣ đã đƣợc phê duyệt. Số vốn thanh toán cho 

dự án trong năm (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lƣợng hoàn 

thành) không đƣợc vƣợt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án. Riêng đối với dự 

án ODA việc thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lƣợng hoàn thành, không bị 

hạn chế bởi kế hoạch tài chính hàng năm của dự án nhƣng không vƣợt quá kế 

hoạch tài chính chung của toàn dự án. 

7. Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng, 

thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm 

quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hƣớng dẫn riêng. 

Điều 13. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng 

trƣớc dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đƣợc thực hiện nhƣ sau 

1. Việc ứng trƣớc dự toán ngân sách năm sau đƣợc thực hiện theo quy định 

của khoản 3, điều 57 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và điều 61 

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tƣ số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003. 

2. Sau khi dự án đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép ứng trƣớc, các Bộ, ngành 

và địa phƣơng phân bổ đúng danh mục đã đƣợc giao. Bộ Tài chính thông báo cho 

Bộ, ngành và địa phƣơng về danh mục, tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng 

và thu hồi, đồng gửi Kho bạc nhà nƣớc để thanh toán cho dự án. Trƣờng hợp các 
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Bộ, ngành và địa phƣơng phân bổ sai danh mục và mức vốn ứng theo thông báo 

của Bộ Tài chính thì Kho bạc nhà nƣớc dừng thanh toán đồng thời báo cáo Bộ Tài 

chính xem xét, xử lý. 

3. Thời hạn thanh toán: thực hiện nhƣ thời hạn thanh toán vốn đầu tƣ trong 

kế hoạch năm. Trƣờng hợp đặc biệt khác do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định. Hết 

thời hạn thanh toán, Kho bạc nhà nƣớc làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn ứng trƣớc chƣa 

sử dụng. 

4. Thu hồi vốn: các Bộ, ngành và địa phƣơng có trách nhiệm bố trí kế hoạch 

vốn cho dự án trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả vốn ứng trƣớc. Khi 

thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ trong kế hoạch hàng năm. Đối với vốn ngân sách trung 

ƣơng Bộ Tài chính đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trƣớc, số thu hồi tối đa 

bằng mức vốn đã đƣợc ứng trƣớc, trừ trƣờng hợp đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ cho 

phép. Trƣờng hợp các Bộ không bố trí hoặc bố trí không đủ số vốn thu hồi theo quy 

định, Bộ Tài chính thu hồi vốn ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tƣ đƣợc giao 

của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện. Đối với vốn 

ngân sách địa phƣơng và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân 

sách cấp dƣới, trƣờng hợp Uỷ ban nhân dân các cấp không bố trí hoặc bố trí không 

đủ số vốn thu hồi theo quy định, Kho bạc nhà nƣớc địa phƣơng thông báo cho Sở 

Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch để báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp bố trí thu 

hồi số vốn đã ứng trƣớc theo quy định. 

5. Quyết toán vốn: Thời hạn quyết toán vốn ứng trƣớc theo thời hạn đƣợc bố 

trí vốn để thu hồi. Trƣờng hợp dự án đƣợc thu hồi vốn ứng theo thời kỳ một số năm 

thì số vốn thu hồi của kế hoạch năm nào đƣợc quyết toán vào niên độ ngân sách 

năm đó, số vốn đã thanh toán nhƣng chƣa bố trí để thu hồi đƣợc chuyển sang năm 

sau quyết toán phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.  

Điều 14. Quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tƣ 

XDCB (gồm cả vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm và vốn 

ứng trƣớc dự toán ngân sách năm sau) 

1. Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, kế hoạch vốn đã giao cho các dự án chƣa 

sử dụng hoặc sử dụng chƣa hết không đƣợc chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ các trƣờng 

hợp đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ƣơng), Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân (đối với ngân sách địa phƣơng) quyết định cho kéo dài. Các trƣờng hợp 

thuộc diện đƣợc xem xét, quyết định cho kéo dài sang năm sau theo quy định tại 

điểm a, mục 3, khoản I Thông tƣ số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ 

Tài chính Hƣớng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nƣớc hàng năm và sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

2. Việc xét chuyển vốn kéo dài của các dự án đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Sau khi kết thúc thời hạn thanh toán vốn hàng năm theo quy định (ngày 31/1 

năm sau), căn cứ vào tình hình thực hiện và thanh toán vốn của các dự án đầu tƣ 
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XDCB, theo đề nghị của chủ đầu tƣ các dự án thuộc đối tƣợng nêu tại điểm 14.1 

nêu trên, cơ quan chủ quản tổng hợp, có văn bản đề nghị kèm theo xác nhận của 

Kho bạc Nhà nƣớc nơi dự án mở tài khoản về số vốn đã thanh toán đến hết ngày 31 

tháng 1 năm sau (theo phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tƣ này) gửi Bộ Tài 

chính (đối với các dự án thuộc ngân sách trung ƣơng) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

(đối với các dự án thuộc ngân sách địa phƣơng). 

3. Thời hạn kéo dài thực hiện và thanh toán: không quá 1 năm sau năm kế 

hoạch. Trƣờng hợp khác do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định. 

4. Thời gian xét chuyển kéo dài:  

- Văn bản đề nghị kéo dài của các cơ quan chủ quản đƣợc gửi trƣớc ngày 15 

tháng 2 hàng năm, trong đó cần ghi rõ tên dự án, kế hoạch vốn năm, số vốn đã 

thanh toán đến hết 31/1 năm sau, số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và 

thanh toán, thời gian kéo dài, lý do kéo dài. 

- Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ trƣởng Bộ Tài chính (đối 

với các dự án thuộc ngân sách trung ƣơng) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với 

các dự án thuộc ngân sách địa phƣơng) quyết định danh mục, thời hạn các dự án 

đầu tƣ đƣợc phép kéo dài. 

- Việc quyết định danh mục, thời hạn các dự án đƣợc phép kéo dài kết thúc 

trƣớc ngày 15 tháng 3 hàng năm. 

Hết ngày 15 tháng 3 năm sau, các trƣờng hợp không có văn bản của cơ quan 

có thẩm quyền chấp nhận cho kéo dài thực hiện kế hoạch sang ngân sách năm sau 

chi tiếp thì số vốn còn lại bị huỷ bỏ. 

C. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ CÁC CÔNG TRÌNH 

ĐẶC THÙ 

Điều 15. Công trình bí mật nhà nƣớc 

1. Loại công trình bí mật nhà nƣớc theo quy định tại điều 2 Nghị định số 

71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tƣ xây dựng công 

trình đặc thù.  

Việc quản lý đầu tƣ xây dựng các công trình bí mật nhà nƣớc thực hiện theo 

Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tƣ 

xây dựng công trình đặc thù. 

Việc phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ; kiểm soát, thanh toán, quyết 

toán vốn đầu tƣ các công trình bí mật nhà nƣớc thực hiện theo quy định nhƣ đối với 

vốn đầu tƣ nguồn NSNN. Riêng đối với các dự án bí mật nhà nƣớc do Bộ Công an 

và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn trực tiếp cho Bộ Công an và 

Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, quản lý cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tƣ cho các 

dự án. 
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2. Phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ: 

- Việc phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ thực hiện theo quy định nhƣ 

đối với vốn đầu tƣ nguồn NSNN, trong đó phân rõ danh mục và vốn của các dự án 

bí mật nhà nƣớc. 

- Đối với các dự án bí mật nhà nƣớc do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản 

lý, Bộ Tài chính thẩm tra việc phân bổ gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để quản 

lý, kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án.  

3. Chuyển vốn, thanh toán vốn: 

- Việc thanh toán vốn đầu tƣ thực hiện theo quy định nhƣ đối với vốn đầu tƣ 

nguồn NSNN.   

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng mở tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch Kho 

bạc nhà nƣớc để tiếp nhận nguồn vốn do Bộ Tài chính chuyển sang để thanh toán 

cho các dự án bí mật nhà nƣớc do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý. Căn cứ 

kế hoạch vốn hàng năm và tiến độ thực hiện của các dự án, Bộ Tài chính chuyển 

vốn cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bằng hình thức lệnh chi tiền. Số vốn chuyển 

từng đợt căn cứ vào báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và văn bản đề nghị chuyển 

vốn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Sau ngày 31 tháng 01 năm sau, số dƣ trên tài 

khoản tiền gửi phải nộp trả ngân sách nhà nƣớc. 

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng kiểm soát, thanh toán 

vốn cho các dự án bí mật nhà nƣớc theo đúng quy định về kiểm soát, thanh toán 

vốn đầu tƣ. 

- Đối với các dự án bí mật nhà nƣớc của các Bộ, ngành khác và các tỉnh quản 

lý, Kho bạc nhà nƣớc chỉ nhận chứng từ rút vốn và chuyển tiền theo đề nghị của 

chủ đầu tƣ mà không kiểm soát về nội dung. Chủ đầu tƣ hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về việc kiểm soát nội dung thanh toán. 

- Hết năm kế hoạch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch, tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn; xác nhận số vốn đã thanh toán 

trong năm, luỹ kế số vốn thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng 

dự án; nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ, chấp hành các chế độ chính 

sách về tài chính.   

Điều 16. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp 

1. Loại công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại điều 2 Nghị 

định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tƣ xây 

dựng công trình đặc thù.  

Việc quản lý đầu tƣ xây dựng các công trình theo lệnh khẩn cấp thực hiện 

theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu 

tƣ xây dựng công trình đặc thù. 
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2. Thanh toán vốn: 

2.1- Thanh toán tạm ứng: Mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thực 

hiện theo quy định nhƣ đối với vốn đầu tƣ nguồn NSNN. Hồ sơ để thanh toán tạm 

ứng vốn bao gồm: 

- Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp của ngƣời có thẩm quyền; 

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ;  

- Chứng từ chuyển tiền.  

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tƣ 

và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng); 

2.2- Thanh toán khối lƣợng hoàn thành: thực hiện theo quy định nhƣ đối với 

vốn đầu tƣ nguồn NSNN.   

Điều 17. Công trình tạm 

1. Loại công trình tạm theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP 

ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tƣ xây dựng công trình đặc thù.  

2. Thanh toán vốn: 

Việc quản lý tạm ứng, thanh toán vốn cho các công trình tạm đƣợc thực hiện 

theo quy định nhƣ đối với vốn đầu tƣ nguồn NSNN và bổ sung nhƣ sau: 

Trƣờng hợp đối với các công trình có quy mô lớn, phức tạp mà chi phí nhà 

tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công đƣợc lập dự toán thì kiểm soát thanh 

toán theo dự toán đƣợc duyệt; ngoài các hồ sơ tài liệu của dự án, hồ sơ thanh toán 

gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo dự toán đƣợc duyệt, bảng xác định giá trị 

khối lƣợng công việc hoàn thành, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ, chứng từ 

chuyển tiền.  

Trƣờng hợp chi phí lán trại, nhà ở, nhà điều hành thi công trên công trƣờng 

đƣợc tính theo tỷ lệ % trong hợp đồng xây dựng thì đƣợc thanh toán theo tỷ lệ quy 

định và thanh toán theo hợp đồng không thực hiện theo quy định trên.      

D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT 

ĐẦU TƢ 

 

Điều 18. Sử dụng vốn 

Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn 

vị hành chính sự nghiệp chỉ đƣợc sử dụng cho các trƣờng hợp đầu tƣ cải tạo mở 

rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng 

mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự 

nghiệp). Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tƣ mới.  
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Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn 

Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn thực hiện theo quy định 

của Luật NSNN và hƣớng dẫn của Bộ Tài chính đối với vốn sự nghiệp. 

Điều 20. Tạm ứng, thanh toán vốn 

1. Tài liệu cơ sở: 

- Các dự án có mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, tài liệu cơ sở nhƣ đối với các dự 

án đầu tƣ bằng nguồn vốn đầu tƣ phát triển. 

- Các dự án có mức vốn dƣới 01 tỷ đồng, tài liệu cơ sở bao gồm:  

+ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 

hoặc dự toán và quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán (không bắt buộc phê duyệt 

trƣớc 31/10 năm trƣớc năm kế hoạch); 

+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; 

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tƣ và nhà thầu.  

2. Tạm ứng vốn: 

- Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, mức vốn tạm ứng 

và thu hồi vốn ứng đƣợc thực hiện nhƣ đối với các dự án đầu tƣ bằng nguồn vốn 

đầu tƣ phát triển.  

- Đối với các dự án có tổng mức vốn dƣới 01 tỉ đồng, mức vốn tạm ứng tối 

thiểu bằng 30% giá trị hợp đồng hoặc dự toán đƣợc duyệt. Vốn tạm ứng đƣợc thu 

hồi dần vào từng kỳ thanh toán khối lƣợng hoàn thành và thu hồi hết khi thanh toán 

đạt 80% giá hợp đồng hoặc dự toán đƣợc duyệt. 

- Hồ sơ tạm ứng vốn gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ, Chứng từ 

chuyển tiền, Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ 

đầu tƣ và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng). 

- Việc quản lý tạm ứng vốn đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 10 trên 

đây. 

3. Thanh toán vốn: 

- Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, việc kiểm soát, 

thanh toán vốn thực hiện theo quy định nhƣ đối với dự án đầu tƣ nguồn ngân sách 

nhà nƣớc. 

- Đối với các dự án có tổng mức vốn dƣới 01 tỉ đồng, việc kiểm soát, thanh 

toán vốn thực hiện theo quy định hƣớng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, 

cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc.  

4. Chế độ báo cáo, quyết toán và kiểm tra. 
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Thực hiện nhƣ quy định đối với vốn sự nghiệp và các văn bản hƣớng dẫn của 

Bộ Tài chính. Riêng việc quyết toán đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ 

đồng trở lên, thực hiện nhƣ quy định đối với vốn đầu tƣ theo văn bản hƣớng dẫn 

của Bộ Tài chính. 

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA 

Điều 21. Báo cáo 

1. Đối với các chủ đầu tƣ, các Bộ và các tỉnh: thực hiện chế độ báo cáo theo 

quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tƣ nhà nƣớc, Thông tƣ 

số 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc ban hành 

các biểu mẫu báo cáo và hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg 

ngày 16/4/2007; Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chƣơng 

trình dự án ODA. 

2. Đối với Kho bạc nhà nƣớc:  

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. 

- Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc nhà nƣớc tổng hợp số liệu thanh toán vốn 

đầu tƣ báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp theo quy định về quyết toán ngân sách 

nhà nƣớc.  

- Hết năm kế hoạch, Kho bạc nhà nƣớc xác nhận số thanh toán trong năm, 

luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nƣớc cho từng dự 

án do chủ đầu tƣ lập.  

Điều 22. Quyết toán vốn đầu tƣ 

Việc quyết toán vốn đầu tƣ hàng năm và quyết toán vốn đầu tƣ khi dự án 

hoàn thành thực hiện theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quyết toán vốn 

đầu tƣ. 

Trƣờng hợp quyết toán đã đƣợc duyệt, nếu số vốn đƣợc quyết toán thấp hơn 

số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tƣ có trách nhiệm thu hồi lại của nhà thầu 

để hoàn trả cho Nhà nƣớc số vốn thanh toán thừa; nếu số vốn đƣợc quyết toán cao 

hơn số vốn đã thanh toán, chủ đầu tƣ có trách nhiệm thanh toán tiếp hoặc bố trí vốn 

vào kế hoạch năm sau để thanh toán cho nhà thầu. 

Điều 23. Kiểm tra 

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nƣớc 

định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các chủ đầu tƣ, nhà thầu tham gia dự án về tình hình 

sử dụng vốn tạm ứng, vốn thanh toán khối lƣợng hoàn thành và việc chấp hành 

chính sách, chế độ tài chính đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc. 
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Cơ quan Tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra Kho bạc nhà nƣớc 

về việc thực hiện chế độ thanh toán vốn đầu tƣ. 

F. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN 

QUAN 

Điều 24. Đối với chủ đầu tƣ 

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định. Tiếp nhận và sử 

dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tƣợng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành 

đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tƣ phát triển. 

2. Thực hiện việc nghiệm thu khối lƣợng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị 

thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của hợp đồng.  

3. Chủ đầu tƣ bố trí đủ vốn trong kế hoạch hàng năm để mua bảo hiểm công 

trình xây dựng theo quy định.  

4. Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lƣợng thực hiện, 

định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lƣợng công trình và giá trị đề 

nghị thanh toán; đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài 

liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc nhà nƣớc và các cơ quan chức năng của Nhà 

nƣớc. 

5. Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tƣ và 

các cơ quan nhà nƣớc có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy 

định cho Kho bạc nhà nƣớc và cơ quan Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý 

và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan Tài chính và cơ quan quyết định 

đầu tƣ về tình hình sử dụng vốn đầu tƣ và chấp hành chính sách, chế độ tài chính 

đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc. 

6. Thƣờng xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng của các nhà thầu, 

phải kiểm tra trƣớc, trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu.  

7. Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tƣ; quyết toán vốn đầu tƣ theo quy định 

hiện hành. Hết năm kế hoạch, lập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tƣ năm 

gửi Kho bạc nơi chủ đầu tƣ giao dịch để xác nhận (theo mẫu biểu tại phụ lục số 

06). 

8. Đƣợc yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc 

nhà nƣớc trả lời và giải thích những nội dung chƣa thoả đáng trong việc thanh toán 

vốn. 

Điều 25.  Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện 

1. Hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tƣ thuộc phạm vi quản lý thực 

hiện kế hoạch đầu tƣ, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tƣ đúng mục đích, đúng chế độ 

Nhà nƣớc. 
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2. Trong phạm vi thẩm quyền đƣợc giao, chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ 

và pháp luật nhà nƣớc về những quyết định của mình. 

Điều 26. Đối với cơ quan Tài chính các cấp 

1. Đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc nhà 

nƣớc thanh toán cho các dự án. 

2. Thực hiện quy định về báo cáo, quyết toán vốn đầu tƣ.  

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng hƣớng dẫn và kiểm tra các chủ đầu 

tƣ, Kho bạc nhà nƣớc, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, 

chính sách tài chính đầu tƣ phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ, tình 

hình thanh toán vốn đầu tƣ để có giải pháp xử lý các trƣờng hợp vi phạm, ra quyết 

định thu hồi các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nƣớc.  

4. Đƣợc quyền yêu cầu Kho bạc nhà nƣớc, chủ đầu tƣ cung cấp các tài liệu, 

thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc về tài chính đầu tƣ 

phát triển, bao gồm các tài liệu phục vụ cho thẩm định dự án đầu tƣ và bố trí kế 

hoạch vốn đầu tƣ hàng năm, các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và 

thực hiện vốn đầu tƣ theo quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ 

thẩm tra quyết toán vốn đầu tƣ theo quy định. 

Điều 27. Đối với Kho bạc nhà nƣớc 

1.  Hƣớng dẫn chủ đầu tƣ mở tài khoản để đƣợc thanh toán vốn đầu tƣ. 

2. Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều 

kiện và đúng thời gian quy định. 

3. Ban hành quy trình thanh toán vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp có tính chất 

đầu tƣ để thực hiện thống nhất trong hệ thống Kho bạc nhà nƣớc. Tổ chức công tác 

kiểm soát, thanh toán vốn theo quy trình nghiệp vụ, thanh toán kịp thời, đầy đủ, 

thuận tiện cho chủ đầu tƣ nhƣng đảm bảo đơn giản thủ tục hành chính và quản lý 

chặt chẽ vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc.  

4. Có ý kiến rõ ràng bằng văn bản cho chủ đầu tƣ đối với những khoản giảm 

thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các thắc mắc của chủ đầu tƣ trong việc 

thanh toán vốn. 

5. Kho bạc nhà nƣớc chỉ kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do chủ 

đầu tƣ cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định, không chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của khối lƣợng, định mức, đơn giá chất lƣợng công trình. Trƣờng 

hợp phát hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành, 

phải có văn bản đề nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. Nếu quá thời gian quy 

định mà không đƣợc trả lời thì đƣợc quyền giải quyết theo đề xuất của mình; nếu 

đƣợc trả lời mà xét thấy không thoả đáng thì vẫn giải quyết theo ý kiến của cấp có 

thẩm quyền, đồng thời phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo 

cơ quan Tài chính để xem xét, xử lý. 
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6. Thƣờng xuyên đôn đốc các chủ đầu tƣ, Ban Quản lý dự án thực hiện đúng 

quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tƣ thực hiện 

kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chƣa sử dụng hoặc sử 

dụng không đúng mục đích. 

7. Đôn đốc chủ đầu tƣ thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán 

và tất toán tài khoản. 

8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tƣ và 

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ theo quy định. 

9. Đƣợc quyền yêu cầu chủ đầu tƣ cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên 

quan để phục vụ cho công tác kiểm soát thanh toán vốn.  

10. Định kỳ và đột xuất kiểm tra các chủ đầu tƣ về tình hình thực hiện dự án, 

việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tƣ phát triển, tình hình quản lý, sử 

dụng vốn đầu tƣ; Đƣợc phép tạm ngừng thanh toán vốn hoặc thu hồi số vốn mà chủ 

đầu tƣ sử dụng sai mục đích, sai đối tƣợng hoặc trái với chế độ quản lý tài chính 

của Nhà nƣớc, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để xử lý. 

11. Không tham gia vào các Hội đồng nghiệm thu ở các công trình, dự án. 

12. Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh 

toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nƣớc cho từng dự án hoặc xác 

nhận số vốn đã thanh toán theo yêu cầu quản lý (mẫu biểu theo phụ lục số 06). 

13. Chịu trách nhiệm trƣớc Bộ trƣởng Bộ Tài chính và pháp luật của Nhà 

nƣớc về việc nhận và thanh toán vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc. 

Phần III  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 28.  Xử lý chuyển tiếp  

1. Các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng vốn, thu hồi vốn ứng thực hiện 

theo đúng xử lý chuyển tiếp quy định tại khoản 1, điều 52 của Nghị định số 

48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây 

dựng. Những vấn đề về tạm ứng sẽ đƣợc quy định cụ thể trong hợp đồng, Kho bạc 

nhà nƣớc thực hiện thanh toán theo đúng các điều khoản về tạm ứng vốn, thanh 

toán trong hợp đồng. 

2. Riêng vấn đề về thanh toán quy định theo đối tƣợng là hợp đồng và các tài 

liệu, hồ sơ thanh toán theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính 

phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các vấn đề sửa đổi bổ sung khác 

đƣợc thực hiện thống nhất cho mọi dự án từ ngày thông tƣ này có hiệu lực thi hành 

để đảm bảo thống nhất trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ của Kho bạc 

nhà nƣớc. 
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Điều 29. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2011, thay thế 

các Thông tƣ của Bộ Tài chính: số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 

130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 

209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 hƣớng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tƣ và 

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vƣớng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.   

 
 
 Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm  toán Nhà nước; 
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc CP; cơ  quan TW 
của các đoàn thể; các Tổng Công ty nhà nước;  
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;  
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo;  
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ ĐT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Phạm Sỹ Danh 

 
 
 



 27 

HỆ THỐNG MẪU BIỂU BAN HÀNH THEO THÔNG TƢ 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ 

-------------------------------- 
 

 
 

TT Phụ lục Tên phụ lục 

1 Phụ lục số 01 
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch nhà 
nước năm… 

2 Phụ lục số 02  
Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc kế 
hoạch nhà nước năm… 

3 

Phụ lục số 03.a 
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành 
theo hợp đồng đề nghị thanh toán. 

Phụ lục số 03.b  
Bảng kê xác định khối lượng công việc giải phóng mặt 
bằng đã thực hiện. 

4 Phụ lục số 04 
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh 
ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán. 

5 Phụ lục số 05  Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. 

6 Phụ lục số 06  Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm... 
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Bộ...(UBND tỉnh, thành phố)           Phụ lục số 01 

 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . . 

Mã chƣơng:             

Đơn vị: 

Triệu đồng 

S

tt 
Nội dung 

Địa 

điểm 

xây 

dựng  

Địa 

điểm  

mở tài 

khoản 

của dự 

án (chi 

tiết đến 

quận, 

huyện) 

Mã 

số dự 

án 

đầu 

tƣ  

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng 

lực 

thiết kế 

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành 

Quyết định đầu tƣ dự án  

(điều chỉnh nếu có) 

Vốn 

đã 

thanh 

toán từ 

khởi 

công 

đến 

hết kế 

hoạch 

năm 

trƣớc  

Kế hoạch  

vốn đầu tƣ năm 

... 

Ghi 

chú  Số, 

ngày, 

tháng

, năm 

Tổng mức 

vốn đầu tƣ 

Tổng 

 số  

Trong 

đó: 

phần 

vốn 

NSNN 

Tổ

ng 

số  

Trong đó  

 

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trƣ

ớc 

 

Cấp 

bằng 

lệnh 

chi 

tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Tổng số                              

 

Vốn trong 

nƣớc                             

 

Vốn ngoài 

nƣớc                             

A 

Nguồn vốn 

XDCB tập 

trung 

(trong cân đối 

NSNN):                             

I Vốn chuẩn bị                             
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đầu tƣ 

1 Dự án . . .                             

I

I 

Vốn thực hiện 

dự án                             

1  Ngành  . . .                             
1
.
1 Dự án nhóm A                             

 Dự án . . .                             

 

Vốn trong 

nƣớc                             

 

Vốn ngoài 

nƣớc                             
1
.
2 Dự án nhóm B                             

1 Dự án . . .                             

 

Vốn trong 

nƣớc                             

 

Vốn ngoài 

nƣớc                             
1
.
3 Dự án nhóm C                             

1 Dự án . . .                             

2  Ngành . . .                             

B 

Nguồn vốn 

CTMT và hỗ 

trợ có mục 

tiêu…                             

1 Dự án                             
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C 
Nguồn vốn 

khác…..                             

 

 

Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A 

chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới      

…, ngày… 

tháng....năm 20… 

 

               + Dự án không có vốn ngoài 

nƣớc chỉ ghi một dòng.         

Bộ trƣởng (Chủ 

tịch UBND tỉnh)  

 

               +  Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo 

yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.      (Ký, đóng dấu)  

 

               + Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân 

sách nhà nƣớc.          

 

                + Cột 13  phản ánh số vốn đƣợc phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để 

thu hôì số vốn đã ứng trƣớc dự toán ngân sách năm sau)        

 

                + Cột 15 đối với các dự án đƣợc cấp theo hình thức lệnh chi tiền (ví dụ dự án A là 10 tỷ đồng đƣợc cấp theo hình thức 

lệnh chi tiền thì ngoài việc ghi đủ các cột thông tin ở các cột từ 1 đến 14 còn phải ghi 10 tỷ đồng ở cột 15. 

 Nơi nhận:                

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ;               

 - Bộ Tài chính;                

 - Cơ quan tài chính.               
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Bộ...(UBND 

tỉnh, thành phố)                  

Phụ lục 

số 02 

Số...                    

 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . . 

Mã chƣơng:                 
Đơn vị: 

Triệu đồng 

S

t

t 

Nội dung 

Địa 

điể

m 

xây 

dựn

g  

Địa 

điể

m  

mở 

tài 

khoả

n 

của 

dự 

án 

(chi 

tiết 

đến 

quận

, 

huyệ

n) 

Mã 

số 

dự 

án 

đầu 

tƣ  

Mã 

ngà

nh 

kinh 

tế 

(loạ

i, 

kho

ản) 

Nă

ng 

lực 

thi

ết 

kế 

Th

ời 

gia

n 

khở

i 

côn

g 

và 

hoà

n 

thà

nh 

Quyết định đầu 

tƣ dự án  

(điều chỉnh nếu 

có) 

Vốn 

đã 

than

h 

toán 

từ 

khởi 

công 

đến 

hết 

kế 

hoạc

h 

năm 

trƣớ

c  

Kế hoạch  

vốn đầu tƣ năm ... 
Số 

vốn 

đã 

thự

c 

hiện 

từ 

đầu 

năm 

đến 

nay 

Kế hoạch điều 

chỉnh  

vốn đầu tƣ năm 

... 

Ghi 

chú  

Số, 

ngà

y, 

thá

ng, 

nă

m 

Tổng mức 

vốn đầu 

tƣ 

Tổ

ng 

số  

Tro

ng 

đó: 

phầ

n 

vốn 

NS

NN 

Tổ

ng 

số  

Trong đó  

Tổ

ng 

số  

Trong đó  

 

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trƣớ

c 

 

Cấp 

bằng 

lệnh 

chi 

tiền 

 

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trƣớ

c 

 

Cấp 

bằn

g 

lệnh 

chi 

tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Tổng số                                      

  Vốn trong nƣớc                                     

  Vốn ngoài nƣớc                                     

A 

Nguồn vốn 

XDCB tập 

trung                                      
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(trong cân đối 

NSNN): 

I 

Vốn chuẩn bị 

đầu tƣ                                     

1 Dự án . . .                                     
I

I 

Vốn thực hiện 

dự án                                     

1  Ngành  . . .                                     
1
.
1 

Dự án nhóm 

A                                     

  Dự án . . .                                     

  Vốn trong nƣớc                                     

  Vốn ngoài nƣớc                                     
1
.
2 

Dự án nhóm 

B                                     

1 Dự án . . .                                     

  Vốn trong nƣớc                                     

  Vốn ngoài nƣớc                                     
1
.
3 

Dự án nhóm 

C                                     

1 Dự án . . .                                     

2  Ngành . . .                                     

B 

Nguồn vốn 

CTMT, hỗ trợ 

có mục tiêu…                                     

1 Dự án                                     
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C 
Nguồn vốn 

khác…..                                     

1 Dự án …                                     

                    

 
Ghi chú:  + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc 

mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới    …, ngày… tháng....năm 20… 

 

               + Dự án không có 

vốn ngoài nƣớc chỉ ghi một 

dòng.        Bộ trƣởng (Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

               +  Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và 

cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an.      (Ký, đóng dấu)    

  

               + Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo 

quy định của Mục lục ngân sách nhà nƣớc               

 
               + Cột 13  phản ánh số vốn đã đƣợc phân bổ trong năm (bao gồm cả số 

vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trƣớc năm kế hoạch)         

 

               + Cột 17  phản ánh số vốn điều chỉnh trong năm (bao gồm cả số 

vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trƣớc năm kế 

hoạch)          

 

               + Cột 15 và cột 19 đối với các dự án đƣợc cấp theo hình thức lệnh chi tiền (ví dụ dự án A là 10 tỷ đồng đƣợc cấp theo hình 

thức lệnh chi tiền thì ngoài việc ghi đủ các cột thông tin ở các cột tƣơng ứng  

                  còn phải ghi 10 tỷ đồng ở cột 15 và cột 19). 

 Nơi nhận:                    

 
- Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ;                   

 - Bộ Tài chính;                    

 
- Cơ quan Tài 

chính;                    
 



 34 

 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƢỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ 

THANH TOÁN 
Tên dự án:                                                                  

Mã dự án:        

Tên gói thầu:           

Hợp đồng số:      ngày      tháng      năm           

Bên giao thầu:          

Bên nhận thầu:          

Thanh toán lần thứ:          

Căn cứ xác định:          
Biên bản nghiệm thu số ….. 

ngày…..tháng…..năm.….        

           

Số TT Tên công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng  

Đơn giá 

thanh 

toán 

Thành tiền 

Ghi chú Theo hợp 

đồng 

Thực hiện Theo 

hợp 

đồng 

Thực hiện 

Luỹ kế 

đến hết 

kỳ trƣớc 

Thực 

hiện kỳ 

này 

Luỹ kế 

đến hết 

kỳ trƣớc 

Thực 

hiện 

 kỳ này 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  Tổng số:                    

           

1. Giá trị hợp đồng:           

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chƣa thu hồi đến cuối kỳ 

trƣớc:       

3. Số tiền đã thanh toán khối lƣợng hoàn thành đến cuối kỳ trƣớc:       
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4. Luỹ kế giá trị khối lƣợng thực hiện đến cuối kỳ 

này:        

5. Chiết khấu tiền tạm ứng:           

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ 

này:          

 + Thanh toán tạm ứng:          

 + Thanh toán khối lƣợng hoàn 

thành:          

 Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ 

này).      

 Luỹ kế giá trị thanh toán:          

        Ngày….. tháng….. năm 20… 

Đại diện nhà thầu Đại diện tƣ vấn giám sát ( nếu có )  Đại diện chủ đầu tƣ  
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng 

dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)  

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng 

dấu) 
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     Phụ lục số 03.b 

BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƢỢNG  ĐỀN BÙ  

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ THỰC HIỆN 

      

STT Nội  dung 

QĐ phê duyệt phƣơng án đền bù 

GPMB Số tiền Hội đồng đền bù 

GPMB đã chi trả cho đơn 

vị thụ hƣởng theo 

phƣơng án đƣợc duyệt 

Ghi chú 
Số, ngày, 

 tháng, năm 
Số tiền 

1 2 3 4 5 6 

I Thanh toán cho các cơ quan, tổ 

chức: 

        

  1……         

  2……         

            

II Thanh toán trực tiếp cho hộ 

dân: 

        

            

       Ngày .....tháng....... năm        

Chủ đầu tƣ 

Đại diện chính quyền  

địa phƣơng    Hội đồng đền bù GPMB 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)       

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng 

dấu)       (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)       
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         Phụ lục 04 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƢỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ 

THANH TOÁN 
Tên dự án:                                                      

Mã dự án:        

Tên gói thầu:          
Hợp đồng số      ngày     tháng      

năm           

Bên giao thầu:         

Bên nhận thầu:         

Thanh toán lần thứ:         

Căn cứ xác định:         
Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm 

.….       

          

Số 

TT 
Tên công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng phát sinh ngoài hợp 

đồng 
Đơn giá  

thanh 

toán 

Thành tiền 

Ghi chú Tổng khối 

lƣợng 

phát sinh 

Thực hiện 

Luỹ kế 

đến hết 

kỳ trƣớc 

Thực 

hiện 

 kỳ này 

Luỹ kế 

đến hết kỳ 

trƣớc 

Thực 

hiện 

 kỳ này 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  Tổng số:                  

          

1. Tổng giá trị khối lƣợng phát 

sinh:          
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2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chƣa thu hồi đến cuối kỳ 

trƣớc:      

3. Số tiền đã thanh toán khối lƣợng hoàn thành đến 

cuối kỳ trƣớc:       

4. Luỹ kế giá trị khối lƣợng thực hiện đến cuối kỳ 

này:       

5. Chiết khấu tiền tạm ứng:          

6. Giá trị đề nghị thanh toán 

kỳ này:         

 + Thanh toán tạm ứng:         

 + Thanh toán khối lƣợng hoàn 

thành:         

 Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị 

thanh toán kỳ này)      

 Luỹ kế giá trị thanh toán:         

       Ngày….. tháng….. năm 20… 

Đại diện nhà thầu Đại diện tƣ vấn giám sát ( nếu có ) Đại diện chủ đầu tƣ  
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và 

đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 
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      Phụ lục 05 

Chủ đầu tƣ:……                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số:…                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

                                        GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ  

      

           Kính gửi: Kho bạc nhà nƣớc ………………………..    

      

Tên dự án, công trình:……………………………………………………….. 

Mã dự án đầu 

tƣ:…………………… 

Chủ đầu tƣ/Ban QLDA…………………mã số ĐVSDNS:….…………………………………………………………… 

Số tài khoản của chủ 

đầu tƣ:    - Vốn trong nƣớc…………...tại :……………………………………….  

   - Vốn ngoài nƣớc………… ..tại………………………........................... 

Căn cứ hợp đồng số:………………….ngày…. tháng….. năm……………………………………………………… 

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…….ngày……..tháng……..năm……   

Luỹ kế giá trị khối lƣợng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:……………..…đồng.   

Số dƣ tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh 

toán…………đồng.    

Số tiền đề nghị:    Tạm ứng Thanh toán 

Theo bảng dƣới đây (khung nào không sử dụng 

thì gạch chéo)   

Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT….)……………………………………….............   

Thuộc kế hoạch vốn:  Năm…     

    Đơn vị:  đồng 
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Nội dung 

Dự toán đƣợc 

duyệt hoặc giá 

trị trúng thầu  

hoặc giá trị 

 hợp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trƣớc  

(gồm cả tạm ứng) 

Số đề nghị tạm ứng, thanh 

toán  

khối lƣợng hoàn thành kỳ này  

(gồm cả thu hồi tạm ứng) 

Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN 

Ghi tên công việc, hạng 

mục hoặc hợp đồng đề 

nghị thanh toán 

          

            

Cộng            

      

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:……………………………………………..    

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

Trong đó:   - Thu hồi tạm ứng (bằng 

số):………………………….    

                      + Vốn trong 

nƣớc…………………………………….    

                      + Vốn ngoài 

nƣớc……………………………………    

                  - Thuế giá trị 

gia tăng      

                  - Chuyển tiền bảo hành (bằng 

số)     

                  - Số trả đơn vị thụ hƣởng (bằng 

số)…………………….    
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                      + Vốn trong 

nƣớc…………………………………….    

                      + Vốn ngoài 

nƣớc……………………………………    

Tên đơn vị thụ 

hƣởng………………………………………………    

Số tài khoản đơn vị thụ hƣởng…………………tại 

……………….    

    Ngày……. tháng….. năm…. 

  Kế toán trƣởng         Chủ đầu tƣ 

(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 
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PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

   

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tƣ……………………………………………… 

Kho bạc nhà nƣớc chấp nhận                                                theo bảng dƣới đây 

(khung nào không sử dụng thì gạch chéo). Tạm ứng Thanh toán 

Theo nội 

dung sau: 

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 

   

Đơn vị: 

đồng/USD… 

Nội dung  Tổng số 
Vốn trong 

nƣớc 

Vốn ngoài 

nƣớc 

Số vốn chấp nhận       

  + Mục…, tiểu mục…..       

  + Mục…, tiểu mục…..       

  + Mục…, tiểu mục…..       

  + Mục…, tiểu mục…..       

Trong đó:        

 + Số thu hồi tạm ứng        

                          Các năm trƣớc       

Năm nay       

   + Thuế giá trị gia tăng       

   +…………………….       
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   + Số trả đơn vị thụ hƣởng       

Bằng chữ:     

Số từ chối:       

Lý do:        

Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

    

    

Cán bộ thanh toán 

Trƣởng 

phòng Giám đốc KBNN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và 

đóng dấu) 
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Phụ lục số 

06 

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ NĂM… 

        

Tên dự án: Mã dự án đầu tƣ:     

Chủ đầu tƣ:       

Thời gian khởi công - hoàn thành:       

Quyết định đầu tƣ đƣợc duyệt (số, 

ngày, tháng, năm):       

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt:       

Tình hình thanh toán vốn:      Đơn vị: đồng 

S

ố 

T

T 

Nội dung 
Kế hoạch  

năm … 

Số vốn đã thanh toán trong năm… 
Tổng số 

vốn theo kế 

hoạch còn 

lại chƣa 

thanh toán 

Ghi chú 

Tổng số  

Trong đó: 

Thanh toán 

khối lƣợng 

hoàn thành 

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chƣa thu hồi 

1 2 3 4 5 6 7=3-4 8 

A Số liệu của chủ đầu tƣ:             

I 

Vốn thanh toán trong năm 

(1+2+3)             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

  Trong đó chia ra:             
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1 Kế hoạch vốn trong năm             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

2 

Vốn ứng trƣớc kế hoạch năm sau 

(vốn trong nƣớc)             

3 

Vốn còn lại kế hoạch năm trƣớc 

đƣợc phép kéo dài chuyển sang:             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

II 

Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi 

công  

đến hết niên độ ngân sách năm kế 

hoạch:             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

B 

Số liệu của Kho bạc nơi giao 

dịch:             

I 

Vốn thanh toán trong năm 

(1+2+3)             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

  Trong đó chia ra:             

1 Kế hoạch vốn trong năm             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣơc             
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2 

Vốn ứng trƣớc kế hoạch năm sau 

(vốn trong nƣớc)             

3 

Vốn còn lại kế hoạch năm trƣớc 

đƣợc phép kéo dài chuyển sang:             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

II 

Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi 

công  

đến hết niên độ ngân sách năm kế 

hoạch:             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

C 

Chênh lệch vốn thanh toán 

trong năm:             

I 

Vốn thanh toán trong năm 

(1+2+3):             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

1 Kế hoạch vốn trong năm             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣơc             

2 

Vốn ứng trƣớc kế hoạch năm sau 

(vốn trong nƣớc)             

3 

Vốn còn lại kế hoạch năm trƣớc 

đƣợc phép kéo dài chuyển sang:             

  Vốn trong nƣớc             
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  Vốn ngoài nƣớc             

II 

Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi 

công  

đến hết niên độ ngân sách năm kế 

hoạch:             

  Vốn trong nƣớc             

  Vốn ngoài nƣớc             

        

Ghi chú : + Số vốn thanh toán trong năm là số vốn đƣợc thanh toán theo niên độ NSNN 

theo quy định (đến hết 31/1năm sau).    

               + Số vốn ứng trƣớc kế hoạch năm sau là số vốn đƣợc 

thanh toán đến 31/1 năm sau.     

               + Số vốn kéo dài KH năm trƣớc chuyển sang:  

              - Vốn trong nƣớc: là số vốn còn lại của KH năm trƣớc đƣợc kéo dài thanh toán trong năm theo quy định cụ thể 

từng trƣờng hợp (tối đa đến 31/1 năm sau) 

              - Vốn ngoài nƣớc: là số vốn ngoài nƣớc đƣợc kéo dài thanh toán nhƣ vốn trong nƣớc (nhƣ vốn 

vay của Cơ quan phát triển Pháp AFD...)   

 

 Cột 6: vốn tạm ứng theo chế độ còn lại chƣa 

thu hồi đến 31/1 năm sau.      

                  Ngày . . .tháng. . . năm      Ngày . . .tháng. . . năm  

 Chủ đầu tƣ    Kho bạc nhà nƣớc  

 

 Kế toán trƣởng          Thủ trƣởng 

đơn vị     Thủ trƣởng đơn vị  

 (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)    
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và 

đóng dấu)  

        
 


